
 Sử dụng 

ổn định 50 

năm

(m²) 

 Công ích, 

khoán 

thầu

(m²) 

 Khai 

hoang

(m²) 

1 2 3 4 5                6                7                8              9            10           11 12 13 14=9,10 x13 15

1 Mai Tiến Dũng 92 425          33.9              33.9                -   33.9       LUC 40,000                1,356,000              1,356,000 

92 510        166.0            166.0                -   166.0       LUC 40,000                6,640,000 

105 7        310.3              85.4          224.9 85.4         LUC 40,000                3,416,000 

105 56        184.2            184.2 184.2       LUC 40,000                7,368,000 

105 26        122.5                1.9          120.6 1.9         LUC 40,000                     76,000 

105 55          68.9              68.9                -   68.9       LUC 40,000                2,756,000 

4
Đoàn Văn Hiền

Vợ là Ngọc Thị Hải
Thôn Quỳnh 133 503        271.5            193.1            78.4 193.1     BHK 40,000                7,724,000              7,724,000 

1,157.3 733.4 423.9 435.6 - 297.8 - 29,336,000 29,336,000 

DANH SÁCH CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN HỖ TRỢ BÀN GIAO MẶT BẰNG SỚM (ĐỢT 7)

Để thực hiện dự án: Tuyến đường huyện đoạn từ QL37 đi đường vành đai V thủ đô tại xã Hương Sơn

Địa điểm: Thôn Quỳnh, Kép 11, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

(Kèm theo Quyết định số                   /QĐ-UBND ngày         /6/2023 của UBND huyện Lạng Giang)

Tổng kinh phí hỗ 

trợ hộ gia đình, 

cá nhân: đ

Kinh phí hỗ trợ 

bàn giao mặt 

bằng sớm: đ

STT

Đại diện chủ 

sử dụng đất

Bản đồ đo đạc năm 2010

Mức hỗ 

trợ 

(đồng/m2

)
 Địa chỉ Số tờ

Số 

thửa

 Diện tích 

theo bản đồ

(m²) 

17,424,000          

Thôn Kép 11

2
Mai Văn Đoàn

Nguyễn Thị Kim Mai

Ký hiệu

Loại đất

2,832,000            

Tổng cộng

 Tổng diện 

tích thu hồi 

(m²) 

 Diện tích

còn lại

 (m²) 

 Hình thức sử dụng  

3
Vi  Văn Ngọ(chết), vợ 

Nguyễn Thị Nhu
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